
 

 

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam 

về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại  

đơn đề nghị      190424-02/TCG-GD ngày 19 tháng 04 năm 2024;  

(số hồ sơ tiếp nhận TTHC G01.307.000.000-240514-0069 ngày 14/05/2024).  

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/ 

lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 17 tháng 04 năm 2024 của 

Công ty TNHH Phát triển công nghệ và kiểm định phòng cháy chữa cháy Việt Nam, 

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CHỨNG NHẬN: 

  Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2-4 

của: Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà HUD3 Tower 

số 121 – 123 phố Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù 

hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong 

lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy./. 

Nơi nhận: 
- Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam; 

- Công ty TNHH Phát triển công nghệ và kiểm định  

phòng cháy chữa cháy Việt Nam; 

- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương; 

- Lưu: VT, P6 (NPH). 

Hà Nội, ngày ……… tháng …..  năm 2024 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Đại tá Nguyễn Minh Khương 

 

 

 

 
 



2 
 

 

BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 
(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số …………/KĐ-PCCC-P6, ngày …..../……/2024 

của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) 

TT 
Tên, số hiệu, quy cách  

của phương tiện 

Ký, 

mã 

hiệu 

Đơn 

vị 
Số lượng 

Nơi 

sản xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Ghi chú 

1 Ống CPVC dùng trong hệ thống chữa cháy tự động: 

- 

Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 

DN20 4000mm 

Số lô: 4GY6 

 Ống 

406 

(*33)/ 

439 

Paratech/  

Hàn Quốc 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011315893 

Đến:011316298 

- 

Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 

DN25 4000mm 

Số lô: 4GY6 

 Ống 

125 

(*33)/ 

158 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011316299 

Đến:011316423 

- 

Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 

DN32 4000mm 

Số lô: 4GY6 

 Ống 

165 

(*33)/ 

198 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011316424 

Đến:011316588 

- 

Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 

DN40 4000mm 

Số lô: 4GY6 

 Ống 

46 

(*33)/ 

79 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011316589 

Đến:011316634 

- 

Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 

DN50 4000mm 

Số lô: 4GY6 

 Ống 

210 

(*33)/ 

243 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011316635 

Đến:011316844 

- 

Ống CPVC PT BlazeMaster SDR13.5 

DN65 4000mm 

Số lô: 4GY6 

 Ống 

73 

(*33)/ 

106 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011316845 

Đến:011316917 

- 
Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster 

SCH40 DN20 
 Cái 

1.596 

(*17)/ 

1.613 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011316918 

Đến:011318513 

- 
Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster 

SCH40 DN25 
 Cái 

195 

(*20)/ 

215 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011318514 

Đến:011318708 

- 
Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster 

SCH40 DN32 
 Cái 

99 

(*12)/ 

111 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011318709 

Đến:011318807 

- 
Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster 

SCH80 DN40 
 Cái 

43 

(*12)/ 

55 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011318808 

Đến:011318850 

- 
Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster 

SCH80 DN50 
 Cái 

186 

(*12)/ 

198 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011318851 

Đến:011319036 

- 
Cút 90 độ CPVC PT BlazeMaster 

SCH80 DN65 
 Cái 

114 

(*12)/ 

126 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319037 

Đến:011319150 

- 
Tê CPVC PT BlazeMaster SCH40 

DN20 
 Cái 

645 

(*14)/ 

659 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319151 

Đến:011319795 

- 
Tê CPVC PT BlazeMaster SCH40 

DN25 
 Cái 

30 

(*15)/ 

45 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319796 

Đến:011319825 

- 
Tê CPVC PT BlazeMaster SCH40 

DN32 
 Cái 

42 

(*18)/ 

60 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319826 

Đến:011319867 
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BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 
(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số …………/KĐ-PCCC-P6, ngày …..../……/2024 

của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) 

- 
Tê CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN40 
 Cái 

32 

(*14)/ 

46 

Paratech/  

Hàn Quốc 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319868 

Đến:011319899 

- 
Tê CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN50 
 Cái 

57 

(*14)/ 

71 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319900 

Đến:011319956 

- 
Tê CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN65 
 Cái 

42 

(*14)/ 

56 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319957 

Đến:011319998 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH40 

DN25x20 
 Cái 

168 

(*13)/ 

181 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011319999 

Đến:011320166 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH40 

DN32x20 
 Cái 

236 

(*12)/ 

248 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011320167 

Đến:011320402 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN40x20 
 Cái 

50 

(*12)/ 

62 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011320403 

Đến:011320452 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN50x20 
 Cái 

200 

(*12)/ 

212 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011320453 

Đến:011320652 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN50x25 
 Cái 

81 

(*12)/ 

93 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011320653 

Đến:011320733 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN50x32 
 Cái 

103 

(*12)/ 

115 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011320734 

Đến:011320836 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN50x40 
 Cái 

86 

(*12)/ 

98 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011320837 

Đến:011320922 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN65x25 
 Cái 

231 

(*12)/ 

243 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011320923 

Đến:011321153 

- 
Lơ thu CPVC PT BlazeMaster SCH40 

DN25x20 
 Cái 

299 

(*21)/ 

320 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011321154 

Đến:011321452 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN65x32 
 Cái 

143 

(*12)/ 

155 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011321453 

Đến:011321595 

- 
Tê thu CPVC PT BlazeMaster SCH80 

DN65x40 
 Cái 

79 

(*12)/ 

91 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011321596 

Đến:011321674 

- 
Côn thu CPVC PT BlazeMaster 

SCH40 DN25x20 
 Cái 

170 

(*14)/ 

184 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011321675 

Đến:011321844 
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BẢNG THỐNG KÊ 

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH 
(kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định số …………/KĐ-PCCC-P6, ngày …..../……/2024 

của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) 

- 
Côn thu CPVC PT BlazeMaster 

SCH80 DN32x25 
 Cái 

216 

(*20)/ 

236 

Paratech/  

Hàn Quốc 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011321845 

Đến:011322060 

- 
Côn thu CPVC PT BlazeMaster 

SCH80 DN40x32 
 Cái 

89 

(*12)/ 

101 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011322061 

Đến:011322149 

- 
Nối ống chuyển ren trong CPVC PT 

BlazeMaster SCH80 DN50 
 Cái 

82 

(*15)/ 

97 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011322150 

Đến:011322231 

- 
Nối ống chuyển ren trong CPVC PT 

BlazeMaster SCH40 DN20x15 
 Cái 

1.589 

(*30)/ 

1.619 

2023 

Cấp tem mẫu D 

Từ:011322232 

Đến:011323820 

- (*) Cơ quan kiểm định đã lấy mẫu và thử nghiệm phá hủy một số phương tiện PCCC theo quy định; 

- Theo văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần TC Toàn Cầu Việt Nam và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy số 01/2024/BBKĐ/PVC/VFPI-TC ngày 17/4/2024 của Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ và kiểm định phòng cháy chữa cháy Việt Nam, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp cho thị trường; 

- Đơn vị quản lý, sử dụng có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ các phương tiện PCCC 

trên theo đúng quy định của pháp luật./. 
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